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BÁO CÁO SÁNG KIẾN

Tên sáng kiến: Nâng cao chất lượng dạy học phân môn học hát cho học sinh lớp 4, 5
- Chuyên môn đào tạo của tác giả: Đại học Sư phạm âm nhạc
- Chuyên môn tác giả được phân công năm học 2023-2024: Giáo viên dạy âm nhạc, phụ trách Đội CS2.
1. Thời gian, đối tượng, điều kiện

- Triển khai, nghiên cứu tháng 9 năm 2023.
- Khảo sát đầu vào tháng 9 năm 2023.
+ Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 4, 5. Số lượng khảo sát: 116 học sinh.
- Khảo sát đầu ra: tháng 2 năm 2024.
+ Đối tượng khảo sát: HS lớp 4, 5. Số lượng khảo sát: 116 học sinh.
+ Nội dung khảo sát: Mức độ yêu thích nội dung học hát của học sinh.
- Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Từ tháng 9 năm 2023 đến nay.
- Đối tượng/ lĩnh vực áp dụng: Học sinh lớp 4, 5 trong trường Tiểu học.
- Điều kiện cần thiết để áp dụng: Sự tâm huyết của giáo viên, học trò ham học hỏi, Ban giám hiệu quan tâm, chỉ đạo sát sao.
2. Lí do nghiên cứu

Âm nhạc đối với tâm hồn trẻ em có một tác động vô cùng đặc biệt. 
       Nội dung học hát không chỉ quan trọng trong chương trình học Âm nhạc mà còn có tính ứng dụng rất cao trong cả hiện tại và tương lai. 
3. Các tồn tại trước khi có sáng kiến, nguyên nhân
Phần lớn học sinh yêu thích môn âm nhạc, thích ca hát, tuy nhiên các em thường hát theo thói quen, theo cảm tính, chư​a biết cách lấy hơi đúng, thể hiện cao độ, trường độ cũng như tính chất bài hát còn hạn chế, hát thiếu cảm xúc….. Chúng ta không đòi hỏi quá cao ở học sinh là thể hiện ca khúc giống như​ một ca sĩ chuyên nghiệp mà ở đây, mục tiêu chính của giáo dục âm nhạc là giúp phát triển kĩ năng nghe và cảm thụ âm nhạc, góp phần giáo dục nhân cách cho các em.
4. Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học hát cho học sinh lớp 4, 5
Học trò hứng thú học tập, thuộc lời ca, thể hiện được tình cảm, hiểu được nội dung bài hát hay không đòi hỏi người thầy phải có áp dụng phối hợp nhiều phương pháp dạy học, tạo sự hứng thú cho các em trong giờ học.
Để đạt được những điều đó, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các bước dạy một bài hát, tôi tiến hành tập trung vào các biện pháp sau:

- Giới thiệu bài tạo dấu ấn; phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong việc tìm hiểu bài.
- Phương pháp dạy đọc lời ca.

- Linh hoạt, sáng tạo trong dạy hát.

- Chú trọng công tác liên hệ giáo dục.

- Các trò chơi âm nhạc được vận dụng linh hoạt trong dạy học.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch bài giảng và chuẩn bị cho tiết học.

- Kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, giúp đỡ học sinh chậm tiến bộ.
- Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khác để nâng cao chất lượng giáo dục môn âm nhạc nói chung, phân môn học hát nói riêng.

5. Hiệu quả mang lại


Khảo sát học sinh khối 4, 5, yêu cầu hát đúng giai điệu, thuộc lời ca kết hợp vận động phụ họa đơn giản, kết quả trước và sau khi áp dụng sáng kiến như sau:
- Trước khi áp dụng sáng kiến:

	Khối
	Tổng số học sinh
	Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca kết hợp vận động đơn giản
	Hát theo giai điệu bài hát
	Chưa thuộc lời

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 4
	64
	15
	23
	31
	48
	18
	28

	Khối 5
	52
	8
	15
	28
	53
	16
	32


- Sau khi áp dụng sáng kiến:

	Khối
	Tổng số học sinh
	Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca kết hợp vận động đơn giản
	Hát theo giai điệu bài hát
	Chưa thuộc lời

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 4
	64
	41
	64
	18
	28
	5
	8

	Khối 5
	52
	34
	65
	14
	27
	4
	8


6. Khuyến nghị

*Đối với giáo viên

- Thầy cô cần đặt mục tiêu giáo dục học sinh lên hàng đầu với tinh thần trách nhiệm cao và tạo dựng niềm tin cho các em bằng nhiều phương pháp.

- Tự trau dồi kiến thức, cập nhật những phương pháp dạy học mới, dự giờ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng có hiệu quả vào việc dạy học.
* Đối với các cấp quản lí

- Với những sáng kiến có tính thiết thực cao, nên tổ chức các buổi báo cáo để phổ biến rộng rãi cho giáo viên các trường được tham khảo và học tập. Có như vậy việc tổ chức viết sáng kiến hàng năm mới thực hiện được đúng ý nghĩa nên có của nó.


* Đối với nhà trường


- Động viên, tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên có được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.
- Đầu tư cơ sở vật chất cần thiết trong việc dạy học môn Âm nhạc như: Có phòng học cách âm dành cho môn âm nhạc, có trang thiết bị phục vụ giảng dạy: Đàn Oocgan, Máy chiếu, tivi, loa máy, mạng internet,...
TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Từ xa xưa tới nay, ở bất cứ xã hội nào, hoàn cảnh nào, môi trường nào âm nhạc luôn hiện hữu như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong, giúp  dung hòa mọi cảm xúc buồn, vui, hạnh phúc và trở nên thăng hoa, nhiều ý nghĩa. Theo chiều dài lịch sử phát triển của xã hội loài người, âm nhạc cũng không ngừng phát triển và ngày một hoàn thiện hơn để con người thỏa sức khai thác và thưởng thức. 
Đối với giáo dục, âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, hướng đến giá trị chân –thiện – mĩ, phong cách tự tin và góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức cho các em học sinh, giúp các em có tinh thần tốt để học tốt các môn học khác nữa.
Tuy nhiên, hiện nay, các em học sinh thường hay hát theo bản năng, chưa đạt được yêu cầu của bài hát. Để học sinh học và hát tốt hơn, với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy môn Âm nhạc ở trường tiểu học, tôi đã nghiên cứu và viết lên sáng kiến “Nâng cao chất lượng dạy học phân môn học hát cho học sinh lớp 4, 5”, giúp các em học âm nhạc tốt hơn.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến 

- Sáng kiến áp dụng trong các trường Tiểu học có phòng học Âm nhạc, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy: Máy chiếu, tivi, đàn, nhạc cụ gõ...

- Thời gian áp dụng từ đầu đến hết năm học 2023-2024, tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình tiếp tục thực hiện. 

- Sáng kiến áp dụng trong công tác giảng dạy môn âm nhạc khối 4,5 ở trường Tiểu học. 

3. Nội dung sáng kiến
- Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: 
Sáng kiến này là sản phẩm của quá trình công tác, tôi đã tự đúc rút, đổi mới sáng tạo mà viết lên, tôi đã áp dụng thành công các biện pháp này để hướng dẫn các em học sinh lớp 4, 5 học hát hiệu quả. 

- Khả năng áp dụng của sáng kiến: 
Áp dụng trong việc giảng dạy phân môn học hát ở trường Tiểu học.        

- Lợi ích thiết thực của sáng kiến:
 Với mong muốn từng bước giúp các em có được sự tự tin, chủ động nắm được các kiến thức, các kỹ năng cơ bản của ca hát, từ đó giúp các em phát triển tai nghe và khả năng thể hiện các tính chất Âm nhạc qua từng bài hát, tạo hứng thú một cách tự nhiên cho các em học sinh khi được học bộ môn này.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến
 Sau khi áp dụng sáng kiến, các em học sinh thực sự yêu thích học hát trong bộ môn Âm nhạc hơn trước đó. Các em bắt đầu đưa được tình cảm của mình vào từng bài hát. Kết quả học tập và chất lượng của phong trào văn hóa văn nghệ nhà trường được nâng lên rõ rệt nhờ vào sự mạnh dạn, tự tin vào bản thân của các em. 
5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện, áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến
Việc tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn (kĩ năng dạy hát, khả năng sử dung nhạc cụ), phương pháp dạy học là vô cùng cần thiết trong mọi thời điểm. Ngoài ra, giáo viên cần tham mưu với lãnh đạo nhà trường bổ sung đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để sáng kiến phát huy tối đa hiệu quả. 

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

1.1. Lý do chọn đề tài
Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận được vai trò của âm nhạc đối với đời sống tinh thần của con người. Trong mọi hoạt động, âm nhạc mang tính thúc đẩy, tác động đến tâm trạng, cảm xúc của con người.

Đối với học sinh lớp 4, 5, âm nhạc có vai trò rất quan trọng, là tiền đề để các em tiếp tục học chương trình âm nhạc bậc học THCS và THPT. Phong trào ca hát ở lứa tuổi Tiểu học cũng là một nhu cầu tất yếu, là một động l​ực để các em học tập tốt hơn .

Khi giảng dạy các em học hát tôi nhận thấy, phần lớn học sinh rất thích âm nhạc, thích ca hát tuy nhiên các em hát th​ường theo thói quen, theo cảm tính, chư​a biết cách lấy hơi, thể hiện cao độ cũng như tính chất bài hát còn hạn chế. Vì vậy, các em thường hát bị chênh, bị cuốn nhịp trường độ, cao độ ch​ưa chính xác, cách phát âm, nhả chữ ch​ưa tròn vành rõ chữ…. do đó ch​ưa biểu lộ đ​ược  tính chất, tình cảm của bài hát mà các nhạc sĩ đã gửi gắm.      Chúng ta không đòi hỏi quá cao ở học sinh như yêu cầu các em phải hát hay thể hiện ca khúc giống như​ một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ta đặt ra mục tiêu là giáo dục văn hóa âm nhạc cho các em thông qua  một phần trong quá trình dạy học hát để các em phát triển kĩ năng nghe và cảm thụ âm nhạc, góp phần vào mục tiêu giáo dục nhân cách cho học sinh.

Chính vì lẽ đó, tôi đã đúc rút và áp dụng một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn học hát cho học sinh lớp 4, 5 nhằm giúp các em hát đúng, thể hiện được nội dung, ý nghĩa và tình cảm mà các nhạc sĩ muốn gửi gắm, giúp các em làm quen với kiến thức cơ bản của âm nhạc một cách tự nhiên nhất.

Tôi chọn đề tài “Nâng cao chất lượng dạy học phân môn học hát cho học sinh lớp 4, 5” với mong muốn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những gì cá nhân tôi đã đúc rút được, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc trong trường Tiểu học. 

1.2. Mục đích nghiên cứu

Áp dụng một số biện pháp giảng dạy phân môn học hát cho học sinh lớp 4, lớp 5, tôi tin tưởng rằng, tôi đã giúp các em có được sự tự tin, chủ động, có kỹ năng hát cơ bản, từ đó giúp các em phát triển kĩ năng nghe, cách thể hiện các thể loại âm nhạc khác nhau, giúp cho các em học sinh thấy thích thú khi được học bộ môn này.

1.3. Nhiệm vụ của đề tài


- Đánh giá thực trạng và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc học hát của các em học sinh khối lớp 4, 5.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học hát của các em học sinh khối lớp 4, 5.

2. Cơ sở lý luận
 “Âm nhạc làm thăng hoa niềm vui sướng, làm vơi bớt nỗi sầu khổ, xua đi mọi bệnh tật, xoa dịu những cơn đau và đẩy lùi mọi sự phẫn uất”. Đó là một câu nói rất hay. Vẻ đẹp, tinh túy của âm nhạc sẽ giúp ta biết vươn tới những giá trị cao đẹp của cuộc sống, thể hiện tiếng nói của trái tim và đặc biệt có sức mạnh lớn lao trong việc thể hiện thế giới nội tâm của con người.

Xã hội càng phát triển, cái ăn, cái mặc đủ đầy, người ta sẽ hướng đến đời sống tinh thần nhiều hơn. Trẻ em không nằm ngoài quy luật đó. Chính vì vậy, việc định hướng thẩm mĩ, thị hiếu âm nhạc ngày càng được toàn ngành Giáo dục quan tâm đặc biệt, bởi nó góp phần giúp các em hình thành và phát triển năng lực, hình thành tình cảm, nhân cách tốt nhất, đúng đắn nhất.
2.1. Mục tiêu môn Âm nhạc ở trường Tiểu học
( Nguồn: trích dẫn từ chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc)
Mục tiêu môn Âm nhạc nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức, kĩ năng, thái độ phù hợp với lứa tuổi và năng lực của các em, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện, tự nhiên và cân bằng về trí tuệ, sáng tạo và cảm xúc về thẩm mĩ.

* Kiến thức
- Phát triển nhận thức và các năng lực âm nhạc của học sinh, tạo cho các em có một trình độ văn hóa âm nhạc nhất định, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Cung cấp cho học sinh những kiến thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi về: Học hát, Phát triển khả năng âm nhạc, Tập đọc nhạc, Nhạc lí và Âm nhạc thường thức, nhạc cụ tiết tấu, nhạc cụ giai điệu.
* Kĩ năng
- Luyện tập kĩ năng hát đúng giai điệu, lời ca, bước đầu tập hát diễn cảm.

- Luyện tập kĩ năng đọc nhạc và ghi chép nhạc đơn giản.

- Luyện tập kĩ năng nghe và cảm nhận âm nhạc.

- Luyện tập một số kĩ năng âm nhạc khác như gõ đệm, đánh nhịp, vận động theo nhạc…

- Làm quen và sử dụng các nhạc cụ giai điệu ở chương trình lớp 4.
* Thái độ
- Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, lòng yêu âm nhạc nhằm phát triển hài hòa nhân cách.

- Thông qua các hoạt động âm nhạc làm cho đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, đem đến cho học sinh niềm vui, tinh thần lạc quan, sự mạnh dạn, tự tin, lòng tự trọng và các giá trị khác.

- Khuyến khích học sinh nhiệt tình tham gia các hoạt động âm nhạc trong và ngoài trường học.

2.2. Đặc thù môn âm nhạc lớp 4, 5

Chương trình dạy âm nhạc khối 4, 5 cũng như chương trình các khối 1, 2, 3, nội dung dạy hát và ôn hát chiếm phần nhiều số tiết dạy. Điều này cho thấy nội dung học hát là nội dung vô cùng quan trọng. 

3. Thực trạng của vấn đề 

3.1. Thực trạng việc học phân môn học hát của học sinh lớp 4, 5

Trước khi áp dụng sáng kiến này tôi đã điều tra thực trạng nghiên cứu bằng việc quan sát thực tế các giờ học tôi nhận thấy các em rất yêu thích môn âm nhạc. Một số em có năng khiếu luôn chủ động tiếp thu bài, số nhiều các em học hát theo bản năng. Đa số, còn chưa tự tin hát và vận động. Vì thế, các em còn hát còn chưa đúng giai điệu, tiết tấu, chưa thuộc lời ca, chưa hiểu được nội dung, ý nghĩa bài hát và chưa thực sự tự tin tham gia các hoạt động tập thể. 

Tôi đã tiến hành khảo sát thực tế khả năng học hát và hát của học sinh khối 4, 5. Thời điểm khảo sát đầu năm học 2023-2024. Nội dung khảo sát là Hát kết hợp vận động đơn giản một bài hát mà em yêu thích trong chương trình âm nhạc đã học. Kết quả đạt được như sau:

	Khối
	Tổng số học sinh
	Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca kết hợp vận động đơn giản
	Hát theo giai điệu bài hát
	Chưa thuộc lời

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 4
	64
	15
	23
	31
	48
	18
	28

	Khối 5
	52
	8
	15
	28
	53
	16
	32



Qua kết quả khảo sát ta nhận thấy, tỉ lệ phần trăm học sinh hát đúng giai điệu, thuộc lời ca kết hợp vận động tương đối thấp, tỉ lệ học sinh chưa thuộc lời ca còn cao. 

3.2. Một số khó khăn trong việc dạy - học hát trong trường Tiểu học hiện nay

Mặc dù âm nhạc là môn độc lập trong trường tiểu học, ở một số trường chưa thực sự được chú trọng và quan tâm nhiều, trong tiềm thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh, còn phân biệt môn chính môn phụ nên ảnh hưởng ít nhiều đến việc dạy của giáo viên âm nhạc.

  + Nhiều giáo viên chưa tâm huyết với nghề, dạy theo hình thức truyền thống, ít phát triển khả năng tư duy của các em, không đổi mới phương pháp, không thu hút sự hứng thú học tập của học sinh với nhiều lí do.

+ Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học còn chưa đủ để đáp ứng việc đổi mới phương pháp dạy học, chưa có phòng học âm nhạc và tăng âm loa máy phục vụ giờ học,...
Thực tế cho thấy, trẻ em cũng như người lớn, luôn dành một góc cho việc thưởng thức, tiếp thu âm nhạc. Học sinh của tôi, các em thích âm nhạc, đặc biệt hào hứng với phong trào ca hát và các buổi sinh hoạt tập thể ở trường. Đây là dấu hiệu đáng mừng. 
 Mặt khác, trong xã hội hiện nay, thị hiếu về âm nhạc rất phong phú, nhiều dòng nhạc khác nhau lan truyền đến mọi lứa tuổi ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tư tình cảm cũng như suy nghĩ của các em học sinh cũng như những kiến thức âm nhạc mà các em lĩnh hội được trong trường tiểu học, đặc biệt đối với các em học sinh khối lớp 4,5. Đứng trước những thực tại như vậy, bản thân là một giáo viên giảng dạy âm nhạc nhiều năm tôi không khỏi băn khoăn và đặt ra nhiều câu hỏi: Làm thế nào để giúp các em yêu thích các ca khúc thiếu nhi? Làm thế nào để hướng dẫn các em hát thể hiện được tình cảm và hiểu được nội dung bài hát? Làm sao để giúp các em tự tin hơn trong các giờ học? Làm thế nào để các em có thể thuộc lời ca ngay trên lớp học?..., đó là các nhiệm vụ đặt ra với giáo viên.

Để giải quyết những khó khăn trên tôi đã áp dụng một số biện pháp giúp các em hát tốt hơn những ca khúc thiếu nhi trong chương trình âm nhạc lớp 4,5.
4. Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn học hát cho học sinh lớp 4, 5

Trong chương trình âm nhạc lớp 4, lớp 5, các em tiếp tục được học các bài đọc nhạc, tiếp xúc với nhạc cụ mới như sáo Recorder, kèn phím Pianica, nội dung học hát cũng nâng cao dần về độ khó của bài hát. Để giúp các em học tốt phân môn này đòi hỏi người thầy phải có phương pháp thu hút, tạo sự hứng thú cho các em học tập. 

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các bước dạy một bài hát, tôi tiến hành tập trung vào các biện pháp sau:

- Giới thiệu bài tạo dấu ấn; phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong việc tìm hiểu bài.

- Phương pháp dạy đọc lời ca.

- Linh hoạt, sáng tạo trong dạy hát.

- Chú trọng công tác liên hệ giáo dục.

- Các trò chơi âm nhạc được vận dụng linh hoạt trong dạy học.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch bài giảng và chuẩn bị cho tiết học.

- Kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, giúp đỡ học sinh chậm tiến bộ.

- Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khác để nâng cao chất lượng giáo dục môn âm nhạc nói chung, phân môn học hát nói riêng.

4.1. Giới thiệu bài tạo dấu ấn; phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong việc tìm hiểu bài.
Đây là b​ước hầu hết các giáo viên khi giảng dạy đều không chú ý, không coi trọng nhưng đây chính là bước khởi đầu quan trọng giúp học sinh  thấy đ​ược những thông tin về nhạc sĩ, những bài hát thiếu nhi của cùng nhạc sĩ  hoặc những ca khúc thiếu nhi của các tác giả khác có cùng đề tài với bài hát sắp học, nếu là dân ca nên thông tin về vùng miền, xuất xứ bài dân ca và giới thiệu thêm một vài bài dân ca khác cùng địa phương hoặc cùng dân tộc như​ vậy sẽ giúp  học sinh hình thành nên cơ sở ban đầu về bài hát.

Giáo viên nên sử dụng các hình ảnh minh họa hợp với nội dung bài hát để giới thiệu về bài hát nhằm thu hút sự chú ý, sự tập trung của các em giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu hơn về nội dung của bài hát cần học. Đồng thời giáo viên cũng cần phải tìm hiểu thân thế sự nghiệp về tác giả các bài hát để kể lại cho các em như một câu chuyện giúp học sinh sẽ nhanh chóng hiểu được nội dung, ý nghĩa của bài hát.

Khi đã hiểu đ​ược hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của bài hát thì các em sẽ dễ đồng cảm với tâm t​ư tình cảm mà nhạc sĩ đã gửi gắm, các em sẽ hòa mình theo bài hát, truyền cảm hứng và thông điệp của bài hát đến ngư​ời nghe.

Ví dụ : Giới thiệu bài: Mái trường tuổi thơ 
- Tôi đã đưa hình ảnh cảnh ngôi trường và những hoạt động bổ ích tại trường học của chính các em học sinh trong trường mình học.
+ Các em hãy quan sát và cho cô biết: Trong ảnh có những cảnh vật gì? Các bạn nhỏ đang làm gì?
- Giáo viên chốt: Đúng rồi các em ạ! Hình ảnh mái trường thân yêu, nơi các em ngày ngày cắp sách tới trường, chính là ngôi nhà thứ 2 thân thương được nhạc sĩ Lê Anh Tuấn viết lời Việt mà hôm nay cô muốn giới thiệu cho lớp chúng mình.

- Tiếp theo tôi đưa hình ảnh nhạc sĩ Lê Anh Tuấn và giới thiệu: Nhạc sĩ Phạm Tuyên - sinh năm 1978, thuộc thế hệ ca sĩ nhạc sĩ trưởng thành khi đất nước thống nhất, thanh bình. Gần đây nhất, ông viết ca khúc “Ngôi sao Việt Nam bay cao” hưởng ứng chào mừng Sea games 32 với niềm tự hào dân tộc to lớn. Bài hát Mái trường tuổi thơ được dựa trên giai điệu của nhạc Mỹ, với những hình ảnh rất thân thuộc với tuổi thơ, lời hát dễ nhớ. 
- Giáo viên đưa hình ảnh bản nhạc bài hát cho học sinh quan sát:

[image: image1.jpg]1. Gioi thiéu bai hat

* Xut x: bai hat Aura Lea cla MY,

‘ Mai trudng tudi tho
(AuraLea) nghia Ia anh hoa quang.

PSSR
Wil fvuw" + Nam phat hanh: 1861.
Gk, i gy

Tueng em nam bén conh beg e, nghe cau o ngen

+ Tac gia: G.R. Poulton.
« Loi Viét: Lé Anh Tuén
« Giai diéu: nhe nhang va tha thiét.

+ Buoc nhiéu nguoi s dung dé
dat 161 méi, ndi tiéng 14 bai hat
Love me tender (Elvis Presley).





+ Bài hát được viết ở nhịp gì? (4/4)

+ Trong bài hát có sử dụng những kí hiệu ghi nhạc nào các con quan tâm? (Dấu nhắc lại...)
4.2. Phương pháp dạy đọc lời ca

Một ca khúc buồn hay vui, được quyết định bởi tiết tấu của bài. Tiết tấu nhanh, bài hát vui, tiết tấu chậm, bài hát buồn. Bài hát có thể hiện được sắc thái đúng hay không, phụ thuộc vào việc học sinh hát có đúng tiết tấu hay không.

Đó là kiến thức cơ bản mà các giáo viên âm nhạc đã được học tập tại các trường Đại học, cao đẳng.


Tuy nhiên, hiện nay thầy cô chưa thực sự quan tâm đến bước này, mà thường hay cho học sinh đọc lời ca theo cách đọc chính tả, đọc cho có lệ hoặc là bỏ qua bước đọc lời ca mặc dù nó vô cùng quan trọng, quyết định việc học sinh hát đúng tiết tấu hay không.
Để đọc lời ca có hiệu quả mỗi giáo viên dạy âm nhạc cần cho học sinh đọc lời ca theo đúng tiết tấu của bài hát. Với những bài hát có tiết tấu khó, phần đọc lời ca theo tiết tấu giúp học sinh nắm được tiết tấu của bài hát ra sao, chỗ ngắt, nghỉ, ngân độ dài như thế nào, tránh được các lỗi hát sai nhịp phách, ngắt nghỉ. Tôi đã thực hiện như sau:
- Trước tiên giáo viên cần hướng dẫn học sinh chia câu hát phù hợp đúng nhịp điệu: có thể 1 câu hát là 1 câu văn hoặc 2 câu văn; ví dụ bài hát “Con chim hay hót” Nhạc Phan Huỳnh Điểu; Lời theo đồng dao tập bài hát lớp 5, trang 12” thì 2 câu văn mới là 1 câu hát…
- Giáo viên đọc mẫu từng câu, sử dụng thanh phách để gõ nhịp để học sinh đọc theo (những câu khó giáo viên có thể cho học sinh đọc 2 lần hoặc gọi học sinh năng khiếu đọc). Khi học sinh đọc, giáo viên cần sử dụng thanh phách gõ tiết tấu của câu hát.
- Giáo viên chú ý sửa cách phát âm cho học sinh(chú ý L - N).

- Chú ý giải thích từ khó để từ đó học sinh phần nào hiểu được ý nghĩa, nội dung bài hát.

Khi học sinh thẩm thấu tiết tấu lời ca của bài hát, sẽ giúp giáo viên dạy hát nhanh hơn, học sinh hát chuẩn xác hơn, mất ít thời gian, tập trung nhiều thời gian cho việc thực hành, rèn kĩ năng tự tin cho học sinh trong mỗi tiết học hát.

4.3. Linh hoạt, sáng tạo trong dạy hát
4.3.1. Linh hoạt, sáng tạo trong dạy hát từng câu
  Hãy chú trọng vào bước dạy hát từng câu, bởi lẽ đây bước rất quan trọng, quyết định sự thành công trong một tiết học hát.
 Để cho học sinh hát tốt một bài hát tôi đã làm như sau:
- Mỗi một câu hát, tôi đàn giai điệu bằng tiếng piano (đây là tiếng giúp học sinh dễ nghe, dễ cảm thụ giai điệu của âm nhạc) 3 lần:

+ Lần 1: Các em nghe và cảm nhận.

+ Lần 2: Các em hát nhẩm theo.

+ Lần 3: Các em hát hòa giọng theo sự bắt nhịp của giáo viên.
Đối với các câu hát khó, tôi đã mời những học sinh có năng khiếu hát trước, hạn chế tối đa giáo viên hát mẫu, như vậy sẽ khiến học sinh hát theo giáo viên chứ không thẩm thấu được giai điệu của từng câu hát.

Ví dụ: Câu 1 bài hát: “Reo vang bình minh” – Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước.

- Khi học xong câu hát số 2, giáo viên cần nối câu 1 với câu 2. Giáo viên cần chú ý bao quát lớp, nhắc nhở học sinh tập trung lắng nghe giai điệu 2 câu hát cần nối. Gọi học sinh năng khiếu hát trước rồi chia nhiều hình thức tổ chức như hát nhóm bàn, nhóm 4, cá nhân để các em thuộc về giai điệu của các câu hát. Như vậy, giáo viên có khả năng nghe và sửa sai trực tiếp cho các em học sinh.

 Khi học sinh hát chưa đúng tôi sửa sai bằng cách: đàn giai điệu cho học sinh nghe lại nhẩm theo và hát theo giai điệu. Nếu học sinh vẫn chưa hát được, tôi gọi học sinh năng khiếu hát lại cho học sinh đó nghe, nếu học sinh năng khiếu không thực hiện được thì giáo viên mới hát mẫu câu hát cần sửa.  Các câu hát sau giáo viên thực hiện tương tự.
Đối với những bài hát có 2 lời, không cần thiết dạy từng câu như lời 1. Hãy để trò tự phát hiện sự giống và khác nhau. Từ đó học sinh tự thẩm thấu giai điệu của lời 1 để hát lời 2 một cách tốt nhất. Học sinh năng khiếu thể hiện lời 2 cho cả lớp nghe, sau đó cả lớp thực hiện, đến nhóm, cá nhân. Đó cũng là cách để đỡ gây sự nhàm chán cho học sinh. Tạo cho học sinh sự hứng thú bởi nhiều hình thức tổ chức dạy học khác nhau.

4.3.2. Phương pháp dạy hoàn chỉnh bài hát

Sau khi các em đã hát được giai điệu và lời ca của bài hát, hãy truyền tải thông điệp về tính chất, cảm xúc nên có trong mỗi bài. 
Mỗi bài có tính chất khác nhau như bài hát: “Em yêu hòa bình  – Tươi vui, vừa phải; Hãy giữ cho em bầu trời xanh – Nhịp đi; giáo viên cần hướng dẫn các em cách thể hiện sao cho phù hợp với từng bài hát đó, đúng với mong muốn của tác giả muốn gửi gắm tới các em như hát nhỏ nhẹ, hát mạnh, hát nảy tiếng, hát gọn tiếng, hát liền tiếng, hát rõ lời ca...
Hãy kết hợp các hình thức tổ chức dạy học khác nhau như hát kết hợp gõ đệm, hát đối đáp lĩnh xướng, hát đuổi, để cho bài hát thêm sinh động. Thay đổi đối tượng tương tác, thay vì chỉ có trò với trò, thầy cô phải cùng trò, hát đối đáp, học trò sẽ rất chú ý và muốn được tương tác cùng thầy cô.
Bên cạnh việc dựa trên yêu cầu của chuẩn kiến thức và kĩ năng môn học, giáo viên cần tìm tòi nhiều phương pháp khác nhau để khích lệ khả năng phát triển năng khiếu của học sinh như trò chơi âm nhạc. Đối với các bài hát ở tầm cữ giọng cao, giáo viên cần nhắc học sinh lấy hơi nhiều, mở khẩu hình to và hát mạnh, rõ và gọn tiếng như đoạn điệp khúc của bài hát “Em vẫn nhớ trường xưa, Mái trường tuổi thơ,.... Đối với các bài hát vui tươi, giáo viên cần chú ý nhắc nhở học sinh hát to, rõ ràng và chú ý tới nét mặt vui tươi khi hát như bài hát “Những bông hoa những bài ca – tươi vui, náo nức;...


Bên cạnh đó, giáo viên cần động viên khích lệ các em tự tin biểu diễn trước lớp bằng nhiều hình thức khác nhau: Đơn ca, song ca, nhóm...Và đặc biệt quan tâm các em học sinh năng khiếu tự sáng tác các động tác khác phù hợp với bài hát để biểu diễn trước lớp. Giáo viên có khen thưởng kịp thời động viên khích lệ các em.

4.4. Giúp học sinh thuộc bài hát ngay trong tiết học hát

Hiện nay, tuy rằng áp lực học tập của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được giảm đi rất nhiều sau khi nghiên cứu đổi mới, môn Âm nhạc được gọi với tên là môn chuyên, tuy nhiên có một điều chưa thể thay đổi trong tiềm thức của phụ huynh và học sinh, đó là vẫn coi Âm nhạc là môn học phụ. 

Thường thì, các em về nhà sẽ dành nhiều thời gian cho việc ôn lại kiến thức môn Toán- Tiếng Việt, Tiếng Anh,...Vậy thời gian nào sẽ dành cho việc học thuộc bài hát. Câu trả lời thực tế là gần như không có.

Nắm bắt được tâm lý phụ huynh và học sinh như vậy, tôi thường cho học sinh của tôi học thuộc bài ngay tại lớp và ngay trong tiết học hát. Học được tới đâu tốt tới đó, phần chưa thuộc sẽ tiếp tục hoàn thiện trong tiết ôn tập.

Bằng cách như sau, với những câu dễ hát, dễ thuộc, cho học sinh hát đi hát lại 2-3 lượt, sau đó nhắm mắt, tập trung nhớ luôn câu hát đó trước khi chuyển sang câu hát mới. Với những câu khó thuộc, cho học sinh đọc đi đọc lại lời bài hát trước khi hát, nhớ được lời rồi các em sẽ dễ hát hơn. Theo lối móc xích mà tôi cho học sinh hát thuộc theo 2 câu hoặc 1 đoạn. Hát hoàn chỉnh một bài rồi,  ta làm tương tự, cho các em 3-5 phút, yêu cầu nhắm mắt và nhẩm, nhớ lại những câu vừa học hát. Câu nào quên, em sẽ mở mắt để nhìn lời và hát đi hát lại chỗ đó vài lần. 

Một cách khác học sinh rất thích thú, đó là, sau khi dạy hoàn thiện bài hát, để học sinh khắc sâu lời bài hát, tránh được các lỗi lầm lời, sai giai điệu, tôi cho học sinh vừa hát, vừa kết hợp vận động động tác mô tả lời bài hát.
Ví dụ với bài hát Tre ngà bên lăng Bác, với từ “đu đưa” và “thêu hoa” là hai từ rất dễ nhầm giai điệu. Tôi dùng động tác chỉ huy, khi hát chữ “đu đưa”, tôi đưa tay xuống ngang bụng, làm động tác sóng thấp, khi hát chữ “ thêu hoa”, tôi đưa tay lên cao, làm sóng cao, theo đó sẽ vận động theo như vậy. Sau 2-3 lần, các em không còn hát sai giai điệu nữa.

Tương tự như vậy, với các câu hát khác, ta hoàn toàn có thể dùng động tác cơ thể để diễn tả câu hát, chỉ cần đưa kí hiệu tay, trò sẽ biết câu đó là câu hát nào. Sự tương tác tăng lên, não bộ được kích hoạt nhiều hơn, các em sẽ khắc sâu được bài hơn.
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4.5. Chú trọng công tác liên hệ giáo dục

Liên hệ giáo dục trong tiết học âm nhạc là bước giúp cho học sinh hiểu sâu hơn về nội dung, ý nghĩa của bài hát sau khi các em học cũng như cảm nhận của các em về tiết học. Từ đó liên hệ tới bản thân các em phải làm gì để thực hiện được tốt những điều ấy. Bởi sau mỗi lời ca tác giả cũng muốn gửi gắm, nhắn nhủ, giáo dục các em có những hành động việc làm thiết thực để phát triển một các toàn diện. Ví dụ bài hát: “ Bàn tay mẹ” (Nhạc: Bùi Đình Thảo; Lời thơ: Tạ Hữu Yên), tác giả muốn nói đến công lao sinh thành chăm sóc của mẹ với các con thông qua việc học hát mà mỗi thầy cô giáo cần khắc sâu cho các em bằng hệ thống câu hỏi:

+ Các em có cảm nhận như thế nào về tiết học ngày hôm nay?

+ Qua tiết học ngày hôm nay em học được những nội dung gì?

+ Nội dung nào mà em thích nhất? Vì sao?

+ Có nội dung nào em cần cô hỗ trợ không?
+ Bài hát hôm nay học có nội dung gì? 

+ Vậy các con đã làm gì để đền đáp công ơn của mẹ?

+ Nếu cho em một lời nhắn, em sẽ nhắn tới mẹ em điều gì?

+ Em hãy nói một câu về mẹ của mình?...
Đây chính là câu hỏi liên hệ thực tế đến với các em, mỗi em sẽ có những suy nghĩ trải nghiệm riêng để đền đáp công ơn của mẹ. Sau khi các em đã hiểu được phần nào nội dung và ý nghĩa ấy, các em không chỉ hát thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát mà các em còn biết rút ra bài học cho cuộc sống. 
+ Sau  đó giáo viên cần chốt nội dung giáo dục học sinh: Bài hát nói về mẹ, mẹ là người sinh thành, chăm sóc, dạy bảo chúng ta thành người. Mẹ là tiếng nói đầu tiên khi em bé tập  nói và nghĩa mẹ không bao giờ cạn, tình mẹ không bao giờ vơi.
4.6. Các trò chơi âm nhạc được vận dụng linh hoạt trong dạy học
 Trò chơi có thể tạo nên sức cuốn hút kì diệu, tạo động lực chủ động làm không khí học vui tươi, sôi nổi, giúp học sinh thay đổi hình thức, trạng thái học tập, góp phần giải tỏa những căng thẳng khi học kiến thức. Sử dụng phối hợp trò chơi trong dạy học là một trong những cách giáo dục phù hợp với học sinh, tác động tích cực đến sự phát triển thể chất và tinh thần của các em. Trò chơi giống như chất xúc giúp cho học sinh bộc lộ, thể hiện bản thân một cách tự nhiên, các em sẽ là chính mình khi được vui chơi.

Để tiến hành trò chơi có hiệu quả cao, thu hút được sự chú ý, đồng thời có phát huy giá trị giáo dục, giải trí, thư giãn và ứng dụng nội dung bài học vào trò chơi cần làm tốt một số khâu sau đây:

- Lựa chọn trò chơi phù hợp.


+ Có rất nhiều loại trò chơi âm nhạc nhằm phát triển tai nghe, phân biệt âm sắc, cường độ trong âm nhạc, rèn luyện về tiết tấu, phát triển khả năng âm nhạc,…Vậy, giáo viên phải lựa chọn trò chơi phù hợp với từng nội dung của tiết học.


+ Trò chơi phải thu hút cả lớp cùng tham gia.

- Giáo viên cần có sự chuẩn bị chu đáo.

Trò chơi sử dụng đồ dùng dạy học gì thì cần có chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức trò chơi...

- Tổ chức trò chơi linh hoạt, phù hợp tạo được không khí thi đua học tập. 
+ Bước 1
- Giới thiệu trò chơi: Tên trò chơi, luật chơi, những thao tác cần thiết một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất. (Hình thức, thời gian, cách thưởng phạt...)

+ Bước 2
- Chơi thử: Phân tích kỹ thuật, điều chỉnh những điểm học sinh chưa nắm rõ.

+ Bước 3
- Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi.

+ Bước 4
- Đánh giá: Nhận xét, tuyên dương, động viên khích lệ
- Với tính chất vui chơi, giải trí, giáo viên  không nên quá đề cao sự chính xác về kiến thức, kĩ năng khi tổ chức trò chơi. Khi tham gia trò chơi, học sinh thường hào hứng  và có xu hướng hát bị cuốn nên giáo viên đánh giá chỉ nên mang tính chất tượng trưng, để so sánh tìm ra người chiến thắng, không dùng điểm đó để đánh giá kết quả học tập môn Âm nhạc.

- Nên tổ chức trò chơi vào đầu hoặc cuối tiết học. Tuy nhiên có thể tổ chức trò chơi ở giữa tiết học đối với những tiết học có 2 nội dung.

- Tổ chức trò chơi phải gắn với môn Âm nhạc, có luật chơi rõ ràng, cụ thể.

- Trò chơi phải phù hợp với lứa tuổi học sinh về độ khó để tạo động lực hoặc hứng thú cho các em. Không nên sử dụng 1 trò chơi nhiều lần sẽ làm giảm sự hấp dẫn.

- Lựa chọn hình thức phạt học sinh nhẹ nhàng, vui vẻ.

- Khuyến khích các em học sinh khi tham gia trò chơi với tinh thần: không lấn át người yếu, không gian lận, không cay cú, không chia bè phái.

* Một số trò chơi âm nhạc có thể sử dụng trong giờ học âm nhạc

+ Trò chơi: Tập tầm vông
Cách chơi: Cả lớp hát bài tập tầm vông, một bạn học sinh dấu một đồ vật nhỏ trong tay, khi hát hết bài hát, cả lớp đoán xem đồ vật nằm trong tay nào.
  + Trò chơi: Hát to hát nhỏ
Cách chơi: Cả lớp hát một bài hát bất kì theo người quản trò, khi người quản trò đưa tay lên cao trên đầu các bạn hát to, khi người quản trò đưa tay ngang ngực cả lớp hát vừa, khi người quản trò đưa tay thấp ở bụng thì cả lớp hát thầm.
+ Trò chơi: Hát nhanh hát chậm
Cách chơi: Giáo viên mở giai điệu một vài câu hát; Cả lớp hát một bài hát bất kì, khi giáo viên bật tempo nhanh thì cả lớp hát nhanh, khi giáo viên bật tempo chậm thì cả lớp hát chậm.

+ Trò chơi: Nghe tiếng hát đoán tên bài hát
Cách chơi: Cả lớp nhắm mắt lại, quản trò nhẹ nhàng mời một bạn bất kì hát to một bài hát, sau đó lại nhắm mắt lại, người quản trò yêu cầu cả lớp mở mắt và đoán xem đó là giọng hát của bạn nào.
+ Trò chơi: Tiếng hát muôn loài
Cách chơi: Thay hát lời ca bài hát bằng tiếng các con vật như tiếng: meo meo, gâu gâu, quạc quạc,….
         + Trò chơi: Hát với nguyên âm: O, I, U...

Cách chơi: Cả lớp hát giai điệu một bài hát bất kì theo người quản trò, khi người quản trò đưa tay vòng tròn trên đầu các bạn hát âm O, khi người quản trò đưa tay ngang vuông góc trên vai cả lớp hát âm U, khi người quản trò đưa một tay vuông góc trên vai thì cả lớp hát âm I
 + Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát....
Cách chơi: Giáo viên sẽ đàn giai điệu một vài câu hát nằm trong bài hát mà học sinh đã được học, các bạn sẽ lắng nghe và nhận biết đó là giai điệu của câu hát nào, nằm trong bài hát nào.

Ví dụ: Tổ chức trò chơi “Hát và chuyển đồ vật”.

- Mục tiêu: Tập phản xạ và tạo không khí vui tươi, nhẹ nhàng.
         - Thời điểm tổ chức: Đầu tiết học  hoặc sau tiết học.

 
- Luật chơi: Giáo viên quy định cho học sinh đường truyền đồ vật(như truyền theo hàng ngang, hàng dọc, hoặc đường chéo) rồi bắt nhịp để tất cả cùng hát một bài hát đã học, đồng thời giáo viên đưa 1 đồ vật cho 1 học sinh, em này phải chuyển đồ vật tới vị trí bạn khác theo quy định. Khi hát đến tiếng cuối cùng trong bài, đồ vật nằm ở vị trí học sinh nào thì em đó phải lên bảng thực hiện theo một yêu cầu của giáo viên hoặc của các bạn trong lớp.
- Cách tiến hành trò chơi: giáo viên làm mẫu 1 lần chơi thử, sau đó mời bạn trưởng ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp hát bài hát đã học, cả lớp chơi theo luật chơi đã phổ biến, giáo viên quan sát, đánh giá kết quả trò chơi. 
- Sự thành công của trò chơi được thể hiện ở các yếu tố: Học sinh có nhiều niềm vui, hứng thú, lớp học sôi nổi, có nhiều tiếng cười, có nhiều học sinh được tham gia, các em được vận động tự nhiên, thoải mái…Tuy nhiên giáo viên cần làm tốt công tác tổ chức lớp, để tránh gây ồn ào ảnh hưởng tới những lớp học xung quanh khi trường chưa có điều kiện về phòng âm nhạc riêng biệt.
4.7. Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch bài giảng và chuẩn bị cho tiết học
Như chúng ta đã biết, để có một bài giảng có hiệu quả cao cần nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố đầu tiên hết sức quan trọng đó là công tác xây dựng kế hoạch bài giảng và chuẩn bị cho tiết học. Để làm công tác này, theo tôi chúng ta cần làm tốt các việc sau:

- Xác định đúng mục tiêu, nội dung trọng tâm của bài học dựa vào chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình. 

- Nghiên cứu sách âm nhạc, sách thiết kế bài giảng kỹ lưỡng nhằm

+ Hiểu đúng, đủ nội dung của bài học. 

  
 + Xác định những nội dung cần hình thành cho học sinh trong tiết dạy.
  
 + Xác định các bước lên lớp của nội dung từng bài. 

- Xác định khả năng nhận thức của học sinh: 

  
 + Những kiến thức học sinh đã biết.

 + Những kiến thức học sinh cần biết
   
+Dự đoán trước những tình huống có thể nảy sinh và các phương án để giải quyết các vấn đề

- Lựa chọn, kết hợp các phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học phù hợp, linh hoạt.
- Chuẩn bị tốt đồ dùng dạy học: Việc tạo môi trường học tập thân thiện cho học sinh và việc giáo viên cần chuẩn bị tốt đồ dùng (phục trang, đàn oocgan, thanh phách, bảng phụ lời bài hát...) làm phương tiện dạy học cho tiết học âm nhạc đạt hiệu quả là 2 việc song hành.
+ Quan sát trực quan sự vật hiện tượng là cách tốt nhất làm nội dung học tập trở nên phong phú và sinh động hơn, góp phần thúc đẩy sự tích cực tự học, khả năng quan sát, đánh giá tổng hợp,….. 
+ Giúp học sinh tăng cường trí nhớ, làm cho việc học tập được hiệu quả và lâu bền hơn. Tạo điều kiện cho các em thực hành, hình thành tốt kĩ năng, kĩ xảo, chủ động tham gia quá trình học tập.

- Thiết kế giáo án: Thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian và yêu cầu cần đạt cho từng hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học tập của học sinh. Thiết kế giáo án là một công việc thường xuyên của giáo viên trước khi lên lớp. Một khi giáo án được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu thì sẽ giúp cho giáo viên có được sự tự tin, từ đó quyết định rất lớn đến sự thành công của giáo viên trong giờ giảng.

4.8. Kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, giúp đỡ học sinh chậm tiến bộ.
Đánh giá học sinh trong mỗi tiết học nhằm truyền tải thông tin giúp các em học sinh biết được điểm tốt và điểm cần cố gắng của học trò. Đồng thời, thông qua việc đánh giá, cũng là dịp để giáo viên động viên tinh thần, phát huy tính tích cực học tập của học sinh một cách nhanh nhất. 
Thực tế cho thấy, năng khiếu, khả năng cảm nhận và thể hiện âm nhạc của mỗi em học sinh là khác nhau, để các tiết dạy học hát khiến các em không cảm thấy tẻ nhạt, và học sinh chậm tiến bộ không bị đứng bên lề, các em được rèn luyện để vươn tới sàn kiến thức kĩ năng cơ bản tối thiểu cần đạt được tôi đã thực hiện như sau:

4.8.1. Xây dựng bản tiêu chí đánh giá
Để định hướng cho học sinh xác định được dễ dàng hơn mục tiêu cho từng bài, tôi cũng giới thiệu cho học sinh các tiêu chí đánh giá như sau:

- Hoàn thành tốt

+ Tự giới thiệu bản thân, tên bài hát, tên tác giả.
+Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát, biết vận động phụ họa phù hợp.
- Hoàn thành
+ Tự giới thiệu bản thân, tên bài hát, tên tác giả.

+ Hát theo giai điệu, thuộc lời ca, biết vận động nhẹ nhàng.

Căn cứ vào bảng tiêu chí đánh giá, giáo viên cho học sinh thể hiện bài hát để học sinh tự đánh giá lẫn nhau và chỉ ra hạn chế để sửa sai.
4.8.2. Hình thức kiểm tra đánh giá
- Học sinh thể hiện cá nhân

- Học sinh thể hiện theo nhóm.

- Học sinh năng khiếu, học sinh tự tin trong học tập: Yêu cầu có động tác phụ họa, nét mặt biểu cảm, học sinh năng khiếu có thể hướng dẫn các bạn trong lớp về động tác phụ họa của mình với những động tác vận động phù hợp.

- Học sinh nhút nhát: Bước đầu giáo viên kiểm tra hát đôi với một bạn tự tin, dần dần động viên khuyến khích hát cá nhân với yêu cầu hát theo giai điệu, sau đó hát đúng và thuộc lời ca. 
- Giáo viên thực hiện việc tuyên dương sự tiến bộ của học sinh một cách kịp thời, thường xuyên, khuyến khích các em tham gia các hoạt động âm nhạc ở trong và ngoài nhà trường sẽ giúp các em trưởng thành nhanh hơn.
- Bên cạnh học sinh đánh giá, giáo viên cũng chú trọng việc học sinh đánh giá lẫn nhau, lấy ý kiến theo số đông dưới sự giám sát của giáo viên.

4.9. Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khác để nâng cao chất lượng giáo dục môn âm nhạc nói chung, phân môn học hát nói riêng.

Việc thực hiện đổi mới đánh giá học sinh và cụ thể là đánh giá học sinh theo Thông tư 22 của Bộ GD & ĐT đã được triển khai nhiều năm học gần đây. Cùng với sự đổi mới toàn diện nền giáo dục nước nhà, bản thân mỗi giáo viên đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của môn mình dạy nói riêng và chất lượng giáo dục toàn diện nói chung. 


Để đạt được chỉ tiêu giáo dục toàn diện, ngoài các biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Âm nhạc tôi trực tiếp giảng dạy, tôi còn tích cực phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục học sinh phát triển một cách toàn diện. Thường thì các em học tốt các môn văn hóa sẽ học tốt môn Âm nhạc. Nhưng có nhiều trường hợp, các em học môn văn hóa không giỏi, lại có năng khiếu về môn Âm nhạc. Để nắm được năng lực chung các môn học và có biện pháp giúp đỡ các em phát triển toàn diện và tiến bộ hơn trong học tập, tôi thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên các môn học như Tiếng Anh, Thể dục, Mĩ thuật,…Từ đó, động viên, giúp đỡ các em phát huy thêm năng lực sở trường của mình và không quên đạt được mức cơ bản những môn mình không có năng khiếu.
Bản thân tôi qua nhiều năm giảng dạy môn Âm nhạc, tôi đã áp dụng một số các biện pháp sau để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh và thấy rất có hiệu quả:

- Ngay từ đầu năm học, tôi đã điều tra tình hình học tập của từng em và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp, các thầy cô giảng dạy các em của năm học trước để nắm bắt tình hình học tập của từng em đặc biệt là những điểm mạnh, điểm yếu.

- Trong mỗi tiết học tôi cũng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định học tập của học. Đặc biệt tôi thường xuyên quan tâm đến mọi đối tượng học sinh. 

- Lập danh sách Cán sự bộ môn và xây dựng đôi bạn cùng tiến, phân chỗ ngồi hợp lý (dựa vào sức học, tình hình về mắt, chiều cao…)

- Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và liên lạc với cha mẹ học sinh để phản ánh kịp thời kết quả học tập của học sinh cũng như việc thực hiện nề nếp, nội qui của học sinh.

- Đánh giá các em học sinh công bằng, khách quan, lấy động viên, tuyên dương kịp thời làm động lực cho các em tiếp tục cố gắng.
5. Kết quả đạt được

* Sau khi tiến hành đồng bộ các giải pháp trên trong giảng dạy phân môn học hát các lớp 4,5, tôi đã soạn và dạy thực nghiệm tại trường tôi công tác, khảo sát 4 lớp 4, 5 để so sánh đối chiếu.
	Khối


	Tổng số học sinh


	Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca kết hợp vận động đơn giản
	Hát theo giai điệu bài hát
	Chưa thuộc lời

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 4
	64
	41
	64
	18
	28
	5
	8

	Khối 5
	52
	34
	65
	14
	27
	4
	8


Trong hội thi văn nghệ cấp trường nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua, 100% các lớp tham gia với nhiều tiết mục xuất sắc, học sinh vô cùng hào hứng và mong muốn được tham gia. Các em đã biết lựa chọn bài phù hợp chủ đề và thể hiện tốt về sắc thái, tình cảm của bài hát. Và một điều đáng mừng hơn, kĩ năng biểu diễn của các em được nâng lên rõ rệt, biểu diễn tự nhiên, lôi cuốn người xem.

Trong các hoạt động phong trào của địa phương, của Phòng giáo dục và Sở giáo dục chọn cử, tôi đã dàn dựng và đưa học sinh tham gia rất nhiều chương trình, các em vô cùng hào hứng luyện tập và biểu diễn ngày một tự tin, chuyên nghiệp hơn, được các cấp lãnh đạo khen động viên tinh thần cô trò. Nhìn học sinh trưởng thành hơn trên sân khấu, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. 
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* Nhìn vào kết quả đạt được, một lần nữa có thể khẳng định các giải pháp “Nâng cao chất lượng dạy học phân môn học hát đối với học sinh lớp 4,5” của tôi đã có những thành công nhất định. Học sinh hát tốt hơn, các tiết học âm nhạc diễn ra sôi nổi, biết chú ý hơn tới cách nhả chữ, hát đúng giai điệu tiết tấu, nhanh thuộc lời ca hơn, học vui – vui để học. Từ đó, các em thể hiện được sắc thái bài hát hơn, nội dung và ý nghĩa của mỗi bài hát các em được học đều được các em ghi nhớ.

 Sự tự tin hơn đã dần lớn lên trong các em, điều đó đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện tốt các phong trào của trường cũng như của địa phương.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

Về cơ sở vật chất cần có đó là: Có phòng học âm nhạc riêng để tránh gây ảnh hưởng các lớp học bên cạnh, có âm thanh phục vụ tiết học, có nhạc cụ,...

Về giáo viên, cần nghiên cứu kĩ nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa các hoạt động của học sinh.


Đối với học sinh, các em cần tích cực tham gia các hoạt động học tập, hoạt động tập thể một cách chủ động, sôi nổi.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Sáng kiến tôi đã trình bày đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tổ chức dạy và học các bài hát trong chương trình môn Âm nhạc lớp 4, 5. 

Mỗi giải pháp đưa ra đều là kinh nghiệm giảng dạy thực tế tôi đã tìm tòi, ghi chép và sáng tạo thực hiện ngày ngày. 

Giải pháp giới thiệu ấn tượng hơn nội dung tiết học, tác giả, tác phẩm sẽ tạo sự hứng khởi cho học sinh. Việc hướng dẫn học sinh đọc lời ca và linh hoạt sáng tạo trong dạy hát từng câu sẽ giúp học sinh nhanh thuộc lời ca, hát đúng giai điệu và tiết tấu. Các giải pháp còn lại sẽ hỗ trợ các em hoàn thiện các kĩ năng trong tiết học. Nhờ việc áp dụng các giải pháp đã nêu trên, kết quả học tập môn âm nhạc của học sinh trường tôi đã được nâng lên rõ rệt. 
Điều mà tôi tâm đắc hơn cả, đó là là học sinh càng ngày càng thêm yêu mến môn học, các em mạnh dạn tự tin đứng trước lớp để biểu diễn, bước đầu thể hiện được tình cảm của mình khi hát và các em rất hào hứng tham gia học tập cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hội thi văn nghệ. 
Để sáng kiến được nhân rộng và đạt hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy, các hoạt động phong trào, ta cần phải linh hoạt, tùy theo từng  đối tượng học sinh mà ta có thể tạo ra những cách thức, hình thức tổ chức dạy học phù hợp để đạt được mục tiêu cuối cùng là học sinh hiểu bài, nắm được kiến thức, tiếp thu và thực hiện tốt bài học nói riêng và đạt được mục tiêu của chương trình Âm nhạc nói chung.

Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi được trao đổi với các đồng chí giáo viên dạy học môn âm nhạc, rất mong sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện và tiếp tục được nhân rộng.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với giáo viên

- Phải có kiến thức âm nhạc vững vàng, nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, hệ thống được nội dung các bài hát.
- Phối hợp các phương pháp dạy học một cách khéo léo, linh hoạt, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. 
- Khi dạy mỗi bài hát, cần giúp học sinh hiểu được nội dung, ý nghĩa của từng bài, động viên khuyến khích sự tự tin, tạo không khí học tập sôi nổi.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, đặt mục tiêu giáo dục học sinh lên hàng đầu, tạo nên hình ảnh gần gũi, thân thiện và niềm tin ở thầy cô cho các em..

- Thường xuyên tự trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin kịp thời, dự giờ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.

2.2. Đối với các cấp quản lí

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Âm nhạc một cách thường xuyên, hiệu quả thực tế hơn nữa. 
- Với những sáng kiến có tính thiết thực cao, các cấp quản lí nên tổ chức các buổi báo cáo sáng kiến để phổ biến rộng rãi cho mọi giáo viên tham khảo và học tập. Có như vậy việc tổ chức viết sáng kiến hàng năm mới có ý nghĩa thiết thực và sâu rộng.



2.3. Đối với nhà trường


- Tạo mọi điều kiện tốt nhất để giáo viên có cơ hội được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Cần bố trí phòng học bộ môn với đầy đủ trang thiết bị dạy âm nhạc, tăng âm loa máy, tivi kết nối mạng internet, để việc dạy - học âm nhạc dễ dàng tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh tham gia.




GIÁO ÁN MINH HỌA

ÂM NHẠC 5

Chủ đề 3: Nhớ ơn thầy cô

Học hát bài: Những bông hoa, những bài ca
                


 Nhạc và lời: Hoàng Long
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực âm nhạc

- Hát đúng giai điệu và lời ca bài “Những bông hoa những bài ca”, thể hiện được tính chất rộn ràng, tha thiết.

- Nêu được cảm nhận tính chất âm nhạc, nội dung ý nghĩa của bài hát.
- HS hát gõ đệm theo nhịp của bài hát. 

2. Năng lực chung

- HS biết chuẩn bị đồ dùng, tư liệu học tập để thảo luận, nêu ý kiến, phản biện trong học tập và biết giải quyết nhiệm vụ được giao.

- Biết tự chủ và tự học, tinh thần học tập hợp tác, biết cách giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất

- Giáo dục học sinh lòng yêu quý, kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo  theo truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, của cha ông, xứng đáng là con ngoan trò giỏi theo lời Bác Hồ dạy.

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Giáo viên: 
- Đàn oocgan, bản nhạc bài hát, máy chiếu, máy tính,
2. Học sinh: 
- Sách âm nhạc lớp 5, thanh phách, vở ghi
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động
- GV cho HS hát và vận động cơ thể bài hát: Con chim hay hót

- Nhận xét.

- GV giới thiệu nội dung tiết học, HS ghi bài.
	- HS thể hiện:

- HS lắng nghe

- HS ghi bài

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Học hát bài: Những bông hoa những bài ca

+ Giới thiệu bài

- GV cho HS trải nghiệm tham quan vườn trường có nhiều cây hoa:

+ Những bông hoa có gì đặc biệt?

- Mỗi một bông hoa đều mang một màu sắc, hương thơm và nét đặc trưng riêng, nhưng bông hoa nào cũng muốn khoe sắc để cho mọi người ngắm nhìn thỏa thích. Cũng giống như các con, mỗi một bạn là một bông hoa, các con khoe sắc của mình bằng cách học thật giỏi, thật chăm, biết vâng lời cha mẹ thầy cô, để cha mẹ, thày cô vui lòng. 

- Nội dung bài hát: Những bông hoa những bài ca của nhạc sĩ Hoàng Long  sẽ nói lên điều đó. Hôm nay cô và các con sẽ cùng tìm hiểu...

- Giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Long và các tác phẩm của ông.
+ Dạy hát

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu

- Con có cảm nghĩ gì sau khi nghe giai điệu bài hát?
- GV hướng dẫn học sinh đọc lời ca bài hát theo tiết tấu, nhấn mạnh vào các câu hát dễ nhầm lời.  

- Cho HS khởi động giọng.
- Hướng dẫn chia câu bài hát.
- Cho HS học hát từng câu theo lối móc xích.
- GV hướng dẫn hát ghép thành bài hoàn chỉnh.
	- HS cùng tham quan, trải nghiệm vườn hoa của trường

- Có nhiều loại hoa, mỗi một loại hoa có màu sắc và hương thơm khác nhau.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe 

- HS trả lời: giai điệu hồn nhiên, vui tươi.

- HS đọc lời ca theo tiết tấu
- Khởi động giọng
- Học hát từng câu 
- Ghép bài hát hoàn chỉnh

	3. Hoạt động luyện tập

- Cho HS luyện tập bài hát theo: tổ, nhóm, cá nhân

+ Hát kết hợp động tác đơn giản 
-GV hướng dẫn HS một số động tác đơn giản tương ứng lời bài hát, để mô tả câu hát.

Đặc biệt chú ý vào 2 câu cuối dễ nhầm lời ca. 
+ Tập hát nối tiếp đồng ca:

Nữ hát: câu 1
Nam hát: câu 2

Cả lớp: Câu 3,4,5

- Cho hs thực hiện hát nối tiếp 1 lần sau đó đảo ngược lại
	- Luyện tập bài hát

- HS quan sát và thực hiện theo hướng dẫn.
- HS thực hiện



	4. Hoạt động vận dụng

Trò chơi âm nhạc:  GV giới thiệu trò chơi: Hát theo nguyên âm O-U-I
- Yêu cầu: HS nhớ được giai điệu của bài hát Những bông hoa những bài ca
- Cách chơi: Quan sát GV làm mẫu

- Tổ chức chơi: GV dùng tay làm kí hiệu chữ O-U-I 
	- HS tham gia trò chơi theo hướng dẫn



	=> GV tuyên dương, động viên học sinh.
- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết ôn tập giờ sau.
	- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( Nếu có)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Danh mục chữ viết tắt
	Viết tắt
	Viết đầy đủ



	HS
	Học sinh

	GV
	Giáo viên


II.Tài liệu tham khảo

1. Sách Âm nhạc lớp 4, lớp 5.

2. Sách giáo viên lớp 4, lớp 5.

3. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở Tiểu học lớp 4, lớp 5.

4. Hỏi – đáp về dạy học Âm nhạc lớp 4, 5 – Hoàng Long, Hoàng Lân, Lê Đức Sang, Lê Anh Tuấn (Nhà xuất bản Giáo dục).

5. Thiết kế bài giảng Âm nhạc lớp 4, lớp 5 – Lê Anh Tuấn (Nhà xuất bản Hà Nội).

6. Sách trò chơi Âm nhạc của Lê Minh Châu.


